
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


[image: logo-hoc-vien-hang-khong-viet-nam]
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TIÊU CHUẨN 1. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày 
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1.  Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học.

	H01.01.01
	
	QĐ 3783/QĐ – BGDĐT về việc giao cho Học viện HKVN đào tạo trình độ thạc sĩ
	23/09/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	H01.01.02
	
	Khoản 3, Mục I thông tin chung về CTĐT tại Quyết định số 752/QĐ-HVHK – ĐT, về việc ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QTKD.
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H01.01.03
	
	Khoản 3 mục I thông tin chung về CTĐT tại Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.01.04
	
	Mục 1, phần II- thông tin chung về CTĐT ban thành theo Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021.
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H01.01.05
	
	Tiểu mục 3.1, mục 3, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.01.06
	
	Tiểu mục 3.2, mục 3, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.01.07
	
	Khoản 1.2, mục 1, phần II- thông tin chung về CTĐT ban thành theo Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021
	29/11/2021
	Phòng Đào tạo
	

	H01.01.08
	
	Quyết định của Giám đốc Học viện về việc công bố sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Học viện HKVN (Quyết định số 944/QĐ-HVHK)
	08/12/2015
	Học viện HKVN
	

	H01.01.09
	
	Khoản 1, Điều 4 về sứ mạng và tầm nhìn của Học viện HKVN tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện HKVN (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐHV)
	09/11/2020
	Học viện HKVN
	

	H01.01.10
	
	Khoản 2, Điều 4 về sứ mạng và tầm nhìn của Học viện HKVN tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện HKVN (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐHV)
	09/11/2020
	Học viện HKVN
	

	H01.01.11
	
	Khoản 1, Điều 5, chương I - Luật Giáo dục đại học năm 2012 (Luật số 08/2012/QH13)
	18/6/2012
	Quốc hội
	

	[bookmark: _Hlk151923526]H01.01.12
	
	khoản 2c, điều 5, chương I-Luật Giáo dục đại học năm 2012 (Luật số 08/2012/QH13)
	18/6/2012
	Quốc hội
	

	[bookmark: _Hlk152935185]Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

	H01.02.01
	
	Quyết định số 752/QĐ-HVHK – ĐT, về việc ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QTKD.
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H01.02.02
	
	Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.02.03
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021.
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H01.02.04
	
	Mục 4, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.02.05
	
	Tiểu mục 4.1, mục 4, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.02.06
	
	Tiểu mục 4.2, mục 4, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.02.07
	
	Tiểu mục 4.3, mục 4, phần I, thông tin chung về CTĐT ban hành tại quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H01.02.08
	
	Thông tư 23 /TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT
	30/08/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	H01.02.09
	
	Tiểu mục 2.1, mục 2, Phần II - CĐR Kiến thức - CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ ban hành theo kèm quyết định số 838/QĐ-HVHK
	19/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H01.02.10
	
	Tiểu mục 2.1, mục 2, Phần II - CĐR – kỹ năng - CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ ban hành theo kèm quyết định số 838/QĐ-HVHK
	19/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H01.02.11
	
	Mục 3, phần II – Cơ hội việc làm và năng lực đáp ứng sau khi tốt nghiệp – CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ ban hành theo kèm quyết định số 838/QĐ-HVHK
	19/11/2021
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

	H01.03.01
	
	Quyết định 3783/QĐ-BGDĐT V/v Giao cho học viện Hàng không Việt Nam đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015
	23/092015
	
	

	H01.03.02
	
	Chuẩn đầu ra CTĐT tại Mục 4, Phần I, CTĐT thạc sĩ ngành QTKD năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-HVHKVN-ĐT về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành QTKD năm 2015)
	09/10/2015
	
	

	H01.03.03
	
	Chuẩn đầu ra CTĐT “tại mục 4, phần I”, Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QTKD năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-HVHK của Giám đốc Học viện HKVN về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019)
	17/12/2019
	
	

	H01.03.04
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo điều chỉnh CTĐT thạc sĩ QTKD tại Học viện HKVN lần 1 năm 2021.
	06/09/2021
	
	

	H01.03.05
	
	Quyết định /QĐ-HVHK v/v thành lập Ban rà soát điều chỉnh CTĐT năm 2021
	2021
	
	

	H01.03.06
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện HKVN năm 2021
	30/09/2021
	
	

	H01.03.07
	
	Quyết định số  /QĐ-HVHK v/v thành lập Ban rà soát điều chỉnh CTĐT năm 2021
	2021
	
	

	H01.03.08
	
	Chuẩn đầu ra CTĐT tại Mục 2, Phần II, CTĐT thạc sĩ ngành QTKD năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành QTKD tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2021)
	29/11/2021
	
	

	H01.03.09
	
	https://vaa.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao/
	website
	
	

	H01.03.10
	
	Quyết định 694/QĐ-HVHKVN V/v ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2015
	25/09/2015
	
	

	
	
	Quyết định 61/QĐ-HVHKVN V/v ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2018
	23/01/2018
	
	

	
	
	Quyết định 264/QĐ-HVHKVN V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022
	07/04/2022
	
	

	H01.03.11
	
	Phần 2 “Sổ tay sinh viên”
	Các năm: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	
	

	
	
	http://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/dm-tin-tuc/so-tay-sinh-vien.html
	website
	
	


	



TIÊU CHUẨN 2. BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	Mã minh chứng
	Tên  minh chứng
	Ngày
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật.

	H02.01.01
	
	Quyết định về việc ban hành CTĐT ngành QTKD trình độ Thạc sĩ năm 2015, 2019
	
	Học viện HKVN
	

	H02.01.02
	
	Sổ tay học viên cao học hàng năm từ năm 2018-2023
	2018-2023
	Học viện HKVN
	

	H02.01.03
	
	Quyết định số 274/KH-HVHK-ĐT về kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ Thạc sĩ, đại học, cao đẳng năm 2021
	15/06/2021
	Học viện HKVN
	

	H02.01.04
	
	Ban rà soát điều chỉnh CTĐT 2021
	
	Học viện HKVN
	

	H02.01.05
	
	Chương trình dạy học theo quyết định số 838/QĐ-HVHK
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 2.2.  Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

	H02.02.01
	
	Đề cương môn học theo CTĐT năm 2015
	
	Học viện HKVN
	

	H02.02.02
	
	Đề cương môn học theo CTĐT năm 2019
	
	Học viện HKVN
	

	H02.02.03
	
	Đề cương môn học theo CTĐT năm 2021
	
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

	H02.03.01
	
	Sổ tay học viên cao học hàng năm từ năm 2018-2023
	2018-2023
	Học viện HKVN
	

	H02.03.02
	
	Hình ảnh công bố CTĐT trên trang web của Học viện HKVN
	2021
	Học viện HKVN
	

	H02.03.03
	
	hình chụp về bản lưu CTĐT, đề cương tại Văn phòng khoa, phòng ĐT
	
	Học viện HKVN
	





[bookmark: _Toc150259625]

TIÊU CHUẨN 3. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
	Mã minh chứng
	Tên  minh chứng
	Ngày
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra.

	H03.01.01
	
	Quyết định số 752/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H03.01.02
	
	Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019
	17/12/2019
	
Học viện HKVN
	

	H03.01.03
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021.
	29/11/2021
	
Học viện HKVN
	

	H03.01.04
	
	Quyết định số 646/QĐ-HVHK về việc Ban hành tổ hợp các phương pháp giảng dạy & và phương pháp đánh giá tại Học viện Hàng không Việt Nam.
	07/8/2019
	
Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng.

	H03.02.01
	
	Phiếu khảo sát việc làm và chất lượng khóa học (Google Forms) năm 2015
	
	
	

	H03.02.02
	
	Lịch học các Khóa từ năm 2013 đến năm 2017
	
	
	

	H03.02.03
	
	Tổng hợp khảo sát học viên/ cựu học viên đánh giá về chất lượng khóa học năm 2015
	
	
	

	Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự Logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp.

	H03.03.01
	
	Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ Thạc sĩ năm 2015
	09/10/ 2015
	Học viện HKVN
	

	H03.03.02
	
	Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT Thạc sĩ Ngành QTKD (năm 2022)
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H03.03.03
	
	Biên bản họp tiểu ban QTKD xem xét lại CTĐT cao học Khóa 6 (HK3)
	
	
	

	H03.03.04
	
	Biên bản họp điều chỉnh, đổi mới chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD
	
	
	

	H03.03.05
	
	Biên bản họp Thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo trường ĐH Tài chính – Marketing về việc thông qua chương trình thạc sĩ K7 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng
	
	
	

	H03.03.06
	
	Biên bản họp về việc cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo ThS QTKD năm 2017
	
	
	

	H03.03.07
	
	
Biên bản hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo SĐH
	
	
	

	H03.03.08
	
	Biên bản họp tiểu ban QTKD xem xét lại CTĐT cao học QTKD
	
	
	

	H03.03.09
	
	Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo
	
	
	





[bookmark: _Toc150259679]

TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1.  Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan.

	H04.01.01
	
	Nghị quyết 353-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện HKVN
	23-01-18
	Đảng ủy Học viện
	

	H04.01.02
	
	Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2030 (ban hành kèm Quyết định số 15/QĐ-HĐHV).
	31-08-20
	Học viện HKVN
	

	H04.01.03
	
	Quy chế tổ chức hoạt động của Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐHV)
	09-11-20
	Học viện HKVN
	

	H04.01.04
	
	Mục tiêu của Chương trình đào tạo THS QTKD năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HVHK-ĐT)
	23-01-18
	Học viện HKVN
	

	H04.01.05
	
	Mục tiêu của Chương trình đào tạoTHS QTKD năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-HVHK)
	17-12-19
	Học viện HKVN
	

	H04.01.06
	
	Mục tiêu của Chương trình đào tạo THS QTKD năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-HVHK)
	29-11-21
	Học viện HKVN
	

	H04.01.07
	
	Mục tiêu của Chương trình đào tạoTHS QTKD công bố website HVHK
	
	Học viện HKVN
	

	H04.01.08
	
	Biên bản đóng góp ý điều chỉnh chương trỉnh đào tạo sau dại học ngành QTKD
	18-09-19
	Khoa VTHK
	

	H04.01.09
	
	Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ THS QTKD giai đoạn 2021-2023
	15-06-21
	Học viện HKVN
	

	H04.01.10
	
	Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ THS QTKD năm 2021_lần 1
	06-09-21
	Khoa QTKD
	

	H04.01.11
	
	Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ THS QTKD năm 2021_lần 2
	30-09-21
	Khoa QTKD
	

	H04.01.12
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2018-2019
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.01.13
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2019-2020
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.01.14
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2020-2021
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.01.15
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2021-2022
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.01.16
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2022-2023
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.01.17
	
	Triết lý giáo dục được đăng trên website  chính của Học viện (https://vaa.edu.vn/su-mang-tam-nhin-gia-tri-cot-loi/)
	
	Học viện HKVN
	

	H04.01.18
	
	[bookmark: RANGE!D25]Triết lý giáo dục được đăng trên trang thông tin của giảng viên (http://gv.vaa.edu.vn/Default.aspx )
	
	Học viện HKVN
	

	H04.01.19
	
	Hình ảnh các băng rôn về triết lý giáo dục treo tại các cơ sở của Học viện
	
	Học viện HKVN
	

	H04.01.20
	
	Triết lý giáo dục phổ biến đến nhiều bên có liên quan (Các DN ngành Hàng không)
	
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 4.2.  Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra

	H04.02.01
	
	752/QĐ-HVHKVN-ĐT: Quyết đinhk chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QTKD 2015
	09-10-15
	Học viện HKVN
	

	H04.02.02
	
	Số 61/QĐ-HVHK-ĐT quyết đinh việc ban hàng quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học Viện Hàng không
	23-01-18
	Học viện HKVN
	

	H04.02.03
	
	1123/QĐ- HVHK: Quyết định về điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QTKD
	17-12-19
	Học viện HKVN
	

	H04.02.04
	
	Chương trình khung cao học 2019 – đính kèm theo QĐ số 1123
	17-12-19
	Học viện HKVN
	

	H04.02.05
	
	Đề Cương Chi tiết các môn học
	
	Khoa QTKD
	

	H04.02.06
	
	Kết quả khảo sát ý kiến của các giảng viên về CTĐT ngành thạc sĩ QTKD
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.07
	
	Kết quả khảo sát ý kiến của người học về CTĐT ngành thạc sĩ QTKD
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.08
	
	Tổ hợp các phương pháp giảng dạy
	
	Khoa QTKD
	

	H04.02.09
	
	Sổ tay giảng viên
	
	Học viện HKVN
	

	H04.02.10
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2018-2019
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.11
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2019-2020
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.12
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2020-2021
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.13
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2021-2022
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.02.14
	
	Khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm học 2022-2023
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học

	H04.03.01
	
	Đề cương chi tiết học phần
	
	Học viện HK
	

	H04.03.02
	
	Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành QTKD ban hành năm 2021
	2021
	Học viện HK
	

	H04.03.03
	
	Tổ hợp các phương pháp giảng dạy và các phương pháp đánh giá tại Học việ HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-HVHK)
	07-08-29
	Học viện HKVN
	

	H04.03.04
	
	Chương trình dạy học ngành QTKD hệ thạc sĩ năm 2021
	2021
	Học viện HK
	

	H04.03.05
	
	Biên bản nghiệm thu đề cương chi tiết các học phần CTĐT hệ thạc sĩ
	
	
	

	H04.03.06
	
	Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (kèm theo quyết định số 203/QĐ-HVHK)
	15-03-17
	Học viện HK
	

	H04.03.07
	
	Sổ tay giảng viên lưu hành nội bộ tại Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-HVHK)
	27/20/2020
	Học viện HKVN
	

	H04.03.08
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2018-2019
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.03.09
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2019-2020
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.03.10
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2020-2021
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.03.11
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2021-2022
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H04.03.12
	
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2022-2023
	
	Phòng KT&ĐBCL
	







TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày 
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1.  Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra.

	H05.01.01
	
	Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-HVHKVN)
	07/04/2022
	Học viện HKVN
	

	H05.01.02
	
	Tổ hợp các phương pháp giảng dạy – học tập và phương pháp đánh giá phù hợp chuẩn đầu ra của các chương trình dạy học tại học viện hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-HVHVKVN về việc ban hành chương trình dạy học theo học chế tín chỉ ngành QTKD
	29/11/2021
	
	

	H05.01.03
	
	Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh)
	Năm 2022
	Học viện HKVN
	

	H05.01.04
	
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HVHVK-ĐT)
	23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H05.01.05
	
	Sổ tay giảng viên lưu hành nội bộ tại Học viện hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-HVHK)
	27/10/2020
	Học viện HKVN
	

	H05.01.06
	
	Đề cương chi tiết các học phần (ban hành kèm chương trình đào tạo ngành QTKD)
	Năm 2022
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học(bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học.

	H05.02.01
	
	Website công bố đề cương chi tiết các học phần http://vaa.edu.vn
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	H05.02.02
	
	Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ-HVHKVN-ĐT)
	25/09/2015
	Học viện HKVN
	

	H05.02.03
	
	Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-HVHVKVN)
	07/04/2022
	Học viện HKVN
	

	H05.02.04
	
	Đề cương chi tiết các học phần (ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-HVHVKVN về việc ban hành chương trình dạy học theo học chế tín chỉ ngành Quản Trị Kinh Doanh)
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.02.05
	
	Đề cương chi tiết các học phần (ban hành kèm chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh)
	Năm 2022
	Học viện HKVN
	

	H05.02.06
	
	Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh (ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-HVHK)
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H05.02.07
	
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HVHVK-ĐT)
	23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

	H05.03.01
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021.
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.03.02
	
	Quyết định 264/QĐ-HVHKVN V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022
	07/04/2022
	Học viện HKVN
	

	H05.03.03
	
	Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT Thạc sĩ Ngành QTKD (năm 2022)
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.03.04
	
	Quyết định số 646/QĐ-HVHK về việc Ban hành tổ hợp các phương pháp giảng dạy & và phương pháp đánh giá tại Học viện Hàng không Việt Nam.
	07/8/2019
	
Học viện HKVN
	

	H05.03.05
	
	1. Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của từng học phần trong CTĐT Thạc sĩ năm học 2018-2019
	2018-2019
	Khoa VTHK
	

	
	
	2. Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của từng học phần trong CTĐT Thạc sĩ năm học 2019-2020
	2019-2020
	Khoa QTKD
	

	
	
	3. Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của từng học phần trong CTĐT Thạc sĩ năm học 2020-2021
	2020-2021
	Khoa QTKD
	

	
	
	4. Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của từng học phần trong CTĐT Thạc sĩ năm học 2021-2022
	2021-2022
	Khoa QTKD
	

	
	
	5. Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của từng học phần trong CTĐT Thạc sĩ năm học 2022-2023
	2022-2023
	Khoa QTKD
	

	Tiêu chí 5.4.  Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.

	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK27]H05.04.01
	
	Quy trình chấm thi kết thúc học phần (Ban hành kèm tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện HKVN năm 2022)
	21/11/2021
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Học viện HKVN
	

	H05.04.02
	
	Quy trình phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần (Ban hành kèm tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện HKVN năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.04.03
	
	1. Ảnh chụp màn hình “Văn bản quy trình trên Hệ thống quản lý hành chính điện tử - Egov”
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Ảnh chụp màn hình “Quy trình trên Hệ thống quản trị - Base Workflow”
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Ảnh chụp màn hình “Hệ thống quản lý văn bản trên Hệ thống quản trị - Base Office”
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	H05.04.04
	
	Ảnh chụp màn hình “Văn bản quy định trên website học viên”
	Năm 2020
	Học viện HKVN
	

	H05.04.05
	
	Ảnh chụp “Quy định về việc thi, khiếu nại, phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp”
	Năm 2021
	Học viên HKVN
	

	H05.04.06
	
	Mục 4 và mục 5, “Quy định về việc thi, khiếu nại, phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp”
	28/12/2018
	Học viện HKVN
	

	H05.04.07
	
	Ảnh chụp “Xem kết quả học tập từ tài khoản học viên”
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	H05.04.08
	
	Câu hỏi số 24, Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học sắp tốt nghiệp về khóa học – Ngành QTKD về chất lượng đào tạo đào tạo toàn khóa học, năm học 2018-2019
	20/06/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.04.09
	
	Câu hỏi số 24, Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học sắp tốt nghiệp về khóa học – Ngành QTKD về chất lượng đào tạo đào tạo toàn khóa học, năm học 2019-2020
	02/07/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.04.10
	
	Câu hỏi số 24, Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học sắp tốt nghiệp về khóa học – Ngành QTKD về chất lượng đào tạo đào tạo toàn khóa học, năm học 2020-2021
	06/06/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.04.11
	
	Câu hỏi số 22, Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học sắp tốt nghiệp về khóa học – Ngành QTKD về chất lượng đào tạo đào tạo toàn khóa học, năm học 2021-2022
	28/07/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.04.12
	
	Câu hỏi số 22, Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học sắp tốt nghiệp về khóa học – Ngành QTKD về chất lượng đào tạo đào tạo toàn khóa học, năm học 2022-2023
	29/09/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.04.13
	
	1. Câu hỏi số 9, số 10, Thống kê kết quả khảo sát học viên cao học về hoạt động giảng dạy, KT-ĐG và các điều kiện hỗ trợ HĐ học tập, NCKH và PVCĐ – Ngành QTKD, năm học 2019-2020
	01/07/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Câu hỏi số 9, số 10, Thống kê kết quả khảo sát học viên cao học về hoạt động giảng dạy, KT-ĐG và các điều kiện hỗ trợ HĐ học tập, NCKH và PVCĐ – Ngành QTKD, năm học 2020-2021
	30/11/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Câu hỏi số 9, số 10, Thống kê kết quả khảo sát học viên cao học về hoạt động giảng dạy, KT-ĐG và các điều kiện hỗ trợ HĐ học tập, NCKH và PVCĐ – Ngành QTKD, năm học 2021-2022
	11/05/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Câu hỏi số 9, số 10, Thống kê kết quả khảo sát học viên cao học về hoạt động giảng dạy, KT-ĐG và các điều kiện hỗ trợ HĐ học tập, NCKH và PVCĐ – Ngành QTKD, năm học 2022-2023
	12/07/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chí 5.5.  Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.

	H05.05.01
	
	1. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2018-2019
	2018-2019
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2019-2020
	2019-2020
	Khoa QTKD
	

	
	
	3. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2020-2021
	2020-2021
	Khoa QTKD
	

	
	
	4. Danh sách Cố vấn học tập năm học 2021-2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-HVHK)
	15/10/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Danh sách công nhận Cố vấn học tập năm học 2022-2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-HVHK)
	12/10/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Danh sách công nhận Cố vấn học tập năm học 2023-2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-HVHK)
	05/10/2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.02
	
	Quy định tạm thời về Công tác Cố vấn học tập tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-HVHK)
	20/07/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.05.03
	
	Hình ảnh “Quy định về việc thi, khiếu nại, phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp” công bố trên trang sinh viên
	28/12/2018
	Học viện HKVN
	

	H05.05.04
	
	Hình ảnh mục “Phúc khảo, khiếu nại kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp” tại Phần 12, trong Sổ tay sinh viên năm 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	Hình ảnh mục “Phúc khảo, khiếu nại kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp” tại Phần 12, trong Sổ tay sinh viên năm 2021
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	Hình ảnh mục “Phúc khảo, khiếu nại kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp” tại Phần 12, trong Sổ tay sinh viên năm 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	Hình ảnh mục “Phúc khảo, khiếu nại kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp” tại Phần 12, trong Sổ tay sinh viên năm 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.05
	
	1. Quyết định ban hành Quy định về chấm thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp của Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-HVHK)
	28/12/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy trình phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần, QT13-KT (ban hành kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.05.06
	
	Quyết định ban hành “Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp tại Học viện HKVN” (ban hành kèm theo Quyết định số 643/QĐ-HVHKVN-ĐT)
	10/09/2014
	Học viện HKVN
	

	H05.05.07
	
	1. Sổ tay sinh viên năm 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Sổ tay sinh viên năm 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Sổ tay sinh viên năm 2021
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Sổ tay sinh viên năm 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Sổ tay sinh viên năm 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.08
	
	Danh mục thống kê kèm theo Sổ tay sinh viên các năm công bố trên trang sinh viên
	
	
	

	
	
	1. Sổ tay sinh viên năm 2019 công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/so-tay-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020.html
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Sổ tay sinh viên năm 2020 công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/so-tay-sinh-vien-nam-hoc-2020-2021.html
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Sổ tay sinh viên năm 2021 công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/so-tay-sinh-vien-nam-hoc-2021-2022.html
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Sổ tay sinh viên năm 2022 công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/so-tay-sinh-vien-nam-hoc-2022-2023.html
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Sổ tay sinh viên năm 2023 công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/so-tay-sinh-vien-2023.html
	2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.09
	
	Hướng dẫn đăng ký phúc khảo và thời gian phúc khảo được công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/dm-tin-tuc/phuc-khao.html
	2022-2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.10
	
	Mẫu đơn phúc khảo công bố trên trang sinh viên:
https://sv.vaa.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/bieu-mau-don-xin-phuc-khao-bai-thi-ket-thuc-hoc-phan.html
	10/08/2021
	Học viện HKVN
	

	H05.05.11
	
	Hồ sơ phúc khảo gồm có: Phiếu chấm, Biên bản chấm phúc khảo, Bảng điểm phúc khảo và Công văn đề nghị phòng Đào tạo điều chỉnh điểm (nếu có)
	2019-2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H05.05.12
	
	Phần cập nhật/công bố kết quả phúc khảo trên trang sinh viên
	2023
	Học viện HKVN
	

	H05.05.13
	
	Danh mục thống kê kèm theo biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	
	
	1. Biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD năm học 2018-2019
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD năm học 2019-2020
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	3. Biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD năm học 2020-2021
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	4. Biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD năm học 2021-2022
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	5. Biên bản họp tổng kết hoạt động của khoa QTKD năm học 2022-2023
	
	Khoa QTKD
	





TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	[bookmark: _Hlk153802071]H06.01.01
	
	1. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030
	Số 1258/QĐ-BGTVT, 08/04/2014
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 15/QĐ-HĐHV,  31/08/2020
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	H06.01.02
	
	1. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019
	2018-2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020
	2019-2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021
	2020-2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022
	2021-2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023
	2022-2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024
	2023-2024
	Học viện HKVN
	

	[bookmark: _Hlk100794071]H06.01.03
	
	1. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017-2022
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2023-2027
	
	Khoa QTKD
	

	H06.01.04
	
	1. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ năm 2018
	Số 176/QĐ-HVHK, 03/03/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ năm 2019
	Số 181/QĐ-HVHK, 11/03/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Phụ lục kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
	Số 510/KH-HVHKVN,  17/7/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ năm 2021
	Số 120/QĐ-HVHKVN, 24/3/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
	Số 99/QĐ-HVHK, 23/3/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
	
	Học viện HKVN
	

	
	
	7. Phụ lục Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
	
	Học viện HKVN
	

	H06.01.05
	
	1. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2018- 2019
	25/12/2018
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	2. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2019- 2020
	18/12/2019
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	3. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2020 - 2021
	27/11/2020
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	4. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2021 - 2022
	21/10/2021
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	5. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2022 - 2023
	24/09/2022
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	6. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam năm học 2023 - 2024
	29/09/2023
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	H06.01.06
	
	Thông báo về việc đăng ký tuyển dụng nhân sự của các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.01.07
	
	Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.01.08
	
	Bản đăng ký tuyển dụng nhân sự các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	H06.01.09
	
	Bản đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	H06.01.10
	
	1. Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế 2018 cho các đơn vị sự nghiệp
	Số 1247/QĐ-BGTVT, 15/6/2018
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định về việc giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
	Số 60/QĐ-BGTVT, 10/01/2019
	Bộ GTVT
	

	
	
	3. Quyết định về việc giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
	Số 95/QĐ-BGTVT, 21/01/2020
	Bộ GTVT
	

	
	
	4. Nghị quyết ban hành danh mục, khung năng lực của từng Vị trí việc làm của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 51/NQ-HĐHV, 25/11/2021

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	5. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục vị trí việc làm, vị trí việc làm và chỉnh sửa số lượng người làm việc, lao động hợp đồng năm 2022 của Học viện HKVN
	Số 61/NQ-HĐHV, 28/09/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	6. Nghị quyết về ban hành phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm số 786/VTVL-HVHKVN
	Số 16/NQ-HĐHV, 13/04/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	7. Nghị quyết về ban hành danh mục Vị trí việc làm và phê duyệt số lượng người làm việc, lao động hợp đồng năm 2022 của Học viện HKVN
	Số 15/NQ-HĐHV, 13/04/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	8. Nghị quyết về phê duyệt Vị trí việc làm và số lượng người làm việc tương ứng năm 2023 của Học viện HKVN
	Số 30/NQ-HĐHV, 04/04/2023

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	H06.01.11
	
	1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019
	1200/KH-HVHK, 11/12/2019

	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 - đợt 1
	107/KH-HVHK, 18/02/2020

	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 - đợt 2
	577/KH-HVHK, 07/08/2020

	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch tuyển dụng rút gọn
	1077/KH-HVHK 02/12/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
	
	Học viện HKVN
	

	[bookmark: _Hlk147224016]H06.01.12
	
	1. Danh sách trích ngang nhân sự Khoa Quản trị kinh doanh
	2023
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng Khoa Quản trị kinh doanh
	2023
	Khoa QTKD
	

	H06.01.13
	
	1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2021
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H06.01.14
	`
	Danh sách giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh tham gia các khóa đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và bồi dưỡng, tập huấn qua các năm từ 2019-2023
	2019-2023
	Khoa QTKD
	

	[bookmark: _Hlk100820675]TC 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	H06.02.01
	
	Thống kê số quy mô sinh viên chính quy các ngành
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	H06.01.10
	Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu thuộc Khoa VTHK quản lý
	2021
	Phòng TC-HC
	

	
	H06.01.11
	Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu từ các đơn vị khác trong Học viện tham gia giảng dạy trong CTĐT ngành QTKD
	2021
	Phòng TC-HC
	

	
	H06.01.12
	Thống kê danh sách các giảng viên thỉnh giảng ngành QTKD
	2021
	Phòng TC-HC
	

	H06.02.02
	
	1. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-HVHK)
	03/03/2016
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-HVHK)
	21/07/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-HVHK)
	31/10/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 969/QĐ-HVHK)
	22/10/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021(ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HVHK)
	14/12/2020
	Học viện HKVN
	

	H06.02.03
	
	1. Quy định quản lý hoạt động KHCN tại Học viện (ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-HVHK)
	10/06/2016

	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy định quản lý hoạt động KHCN tại Học viện (ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-HVHK).
	11/11/2020
	Học viện HKVN
	

	H06.02.04
	
	Quy chế làm việc tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HVHK)
	25/02/2020
	Học viện HKVN
	

	H06.02.05
	
	Bảng phân công giảng viên giảng dạy của Khoa QTKD từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	H06.02.06
	
	Bảng tổng hợp khối lượng công việc của Khoa QTKD (thống kê giờ giảng của giảng viên; NCKH, các nhiệm vụ được phân công khác)
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	
	H05.03.24
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I, năm học 2015-2016
	21/03/2016
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ II, năm học 2015-2016
	21/09/2016
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I,  năm học 2016-2017
	16/03/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ II,  năm học 2016-2017
	27/09/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	5. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I,  năm học 2017-2018
	25/03/2018
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	6. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ II,  năm học 2017-2018
	15/09/2018
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	7. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I,  năm học 2018-2019
	20/03/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	8. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ II,  năm học 2018-2019
	11/09/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	9. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I,  năm học 2019-2020
	17/03/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	10. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 2, năm học 2019-2020
	06/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H06.02.07
	
	Bảng tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	H06.02.08
	
	Thông báo hướng dẫn tổ chức đánh giá mức độ thực hiện công việc của Phòng TC-HC hằng năm
	2018-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.02.09
	
	Biên bản Họp Hội đồng Thi  đua - Khen  thưởng  của Học viện để tiến hành đánh giá, bình  xét, xếp loại người lao động hằng năm
	2018-2023
	Hội đồng Thi  đua Khen  thưởng  Học viện
	

	H06.02.10
	
	Các quyết định khen thưởng cho những giảng viên có thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ hằng năm
	2018-2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

	[bookmark: _Hlk156223473]H06.03.01
	
	Quy chế Công tác cán bộ
	Số 50/QĐ-HĐHV, 08/08/2022
	Học viện HKVN
	

	H06.03.02
	
	Đề án vị trí việc làm 2023
	Số 570/QĐ-HVHK, 30/06/2023
	Học viện HKVN
	

	
	H06.01.01
	1. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030
	Số 1258/QĐ-BGTVT, 08/04/2014
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 15/QĐ-HĐHV, 31/08/2020
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	H06.03.03
	
	Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
	QT01-CB, 01/11/2016
	Học viện HKVN
	

	H06.03.04
	
	Quy chế đào tạo và bồi dưỡng viên chức, lao động hợp đồng
	Số 1338/QĐ-HVHK, 12/12/2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá.

	
	H06.02.01
	Đề án vị trí việc làm 2017
	Số 1452/QĐ-BGTVT, 22/05/2017
	Bộ GTVT
	

	
	H06.02.06
	Bản mô tả vị trí việc làm 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	H06.02.08
	Đề án vị trí việc làm
	Số 786/VTVL-HVHKVN, 2020
	Học viện HKVN
	

	
	H06.02.07
	Quy chế Tổ chức và hoạt động
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	H06.03.02
	Quy chế đánh giá năng lực thực hiện
	2020
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

	H06.05.01
	
	1. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải
	Số 3744/QĐ-BGTVT, 19/06/2017
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, lao động hợp đồng của Học viện hàng không Việt Nam
	Số 1338/QĐ-HVHK, 12/12/2023
	Học viện HKVN
	

	H06.05.02
	
	1. Thông báo về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng 2019-2023
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	
	
	2. Phiếu đăng ký chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị 2019-2023
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	
	H06.01.13
	1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2021
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H06.05.03
	
	Danh mục quyết định cử giảng viên đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh qua các năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.05.04
	
	Danh sách CBNV, GV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ 2019-2023
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.05.05
	
	Danh sách giảng viên Khoa Quản trị tham gia các lớp đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ và các khóa bồi dưỡng qua các năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.05.06
	
	Báo cáo đánh giá cuối khóa tập huấn
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	H06.05.07
	
	Danh mục bài thu hoạch sau đợt tập huấn, bồi dưỡng của giảng viên qua các năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	H06.05.08
	
	Báo cáo tổng kết công tác nhân sự năm học giai đoạn 2019-2023
	2018-2023
	Phòng TC-HC
	

	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	H06.06.01
	
	Hội nghị triển khai tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học
	2018-2023
	Học viện HKVN
	

	H06.06.02
	
	Quy chế thi đua, khen thưởng
	
	Học viện HKVN
	

	H06.06.03
	
	Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn
	
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H06.07.01
	
	Chiến lược phát triển Học viện HKVN đến năm 2020
	2014
	Học viện HKVN
	

	H06.07.02
	
	Chiến lược phát triển đến năm 2030
	2020
	Học viện HKVN
	

	H06.07.03
	
	Quy định về hoạt động Khoa học - Công nghệ 2016
	2016
	Học viện HKVN
	

	H06.07.04
	
	Quy định về hoạt động Khoa học - Công nghệ 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	Quy định về hoạt động Khoa học - Công nghệ 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	H06.07.05
	
	Thống kê hoạt động NCKH của Giảng viên
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	H06.07.06
	
	Thống kế số lượng đề tài các cấp, hội thảo khoa học và bài báo giai đoạn
	2019-2020
	Khoa QTKD
	

	H06.07.07
	
	Thống kế số lượng đề tài các cấp, hội thảo khoa học và bài báo giai đoạn
	2020-2021
	Khoa QTKD
	

	H06.07.08
	
	Thống kế số lượng đề tài các cấp, hội thảo khoa học và bài báo giai đoạn
	2021-2022
	Khoa QTKD
	

	H06.07.09
	
	Thống kế số lượng đề tài các cấp, hội thảo khoa học và bài báo giai đoạn
	2022-2023
	Khoa QTKD
	

	H06.07.10
	
	Ứng dụng đề tài giảng dạy tại Khoa
	2018-2023
	Khoa QTKD
	

	H06.07.11
	
	Số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước của giảng viên
	2018-2023
	Khoa QTKD
	





TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	
	H06.01.01
	1. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030
	Số 1258/QĐ-BGTVT, 08/04/2014
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 15/QĐ-HĐHV, 31/08/2020
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	H06.01.03
	1. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017-2022
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2023-2027
	
	Khoa QTKD
	

	
	H06.01.06
	Thông báo về việc đăng ký tuyển dụng nhân sự của các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	
	H06.01.08
	Bản đăng ký tuyển dụng nhân sự các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	
	H06.01.10
	1. Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế 2018 cho các đơn vị sự nghiệp
	Số 1247/QĐ-BGTVT, 15/6/2018
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định về việc giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
	Số 60/QĐ-BGTVT, 10/01/2019
	Bộ GTVT
	

	
	
	3. Quyết định về việc giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
	Số 95/QĐ-BGTVT, 21/01/2020
	Bộ GTVT
	

	
	
	4. Nghị quyết ban hành danh mục, khung năng lực của từng Vị trí việc làm của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 51/NQ-HĐHV, 25/11/2021

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	5. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục vị trí việc làm, vị trí việc làm và chỉnh sửa số lượng người làm việc, lao động hợp đồng năm 2022 của Học viện HKVN
	Số 61/NQ-HĐHV, 28/09/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	6. Nghị quyết về ban hành phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm số 786/VTVL-HVHKVN
	Số 16/NQ-HĐHV, 13/04/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	7. Nghị quyết về ban hành danh mục Vị trí việc làm và phê duyệt số lượng người làm việc, lao động hợp đồng năm 2022 của Học viện HKVN
	Số 15/NQ-HĐHV, 13/04/2022

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	
	8. Nghị quyết về phê duyệt Vị trí việc làm và số lượng người làm việc tương ứng năm 2023 của Học viện HKVN
	Số 30/NQ-HĐHV, 04/04/2023

	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	H06.01.02
	1. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019
	2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024
	2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.01
	
	[bookmark: _Hlk154409299]Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá năng lực thực hiện áp dụng tại Học viện HKVN
	Số 819/QĐ-HVHK, 13/10/2020
	Học viện HKVN
	

	H07.01.02
	`
	[bookmark: _Hlk154348045]Bộ quy tắc văn hoá ứng xử của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 303/QĐ-HVHK, 05/5/2022
	Học viện HKVN
	

	H07.01.03
	
	Quy chế thi đua khen thưởng
	Số 1177/QĐ-HVHK, 17/12/2021
	Học viện HKVN
	

	H07.01.04
	
	1. Danh mục Quyết định tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở qua các năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Danh mục Quyết định tặng giấy khen năm học
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.05
	
	Danh sách Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên tham gia nghĩ mát qua các năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.06
	
	Hồ sơ các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức qua các năm
	2019-2023
	Công đoàn
	

	
	H06.05.01
	1. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải
	Số 3744/QĐ-BGTVT, 19/06/2017
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, lao động hợp đồng của Học viện hàng không Việt Nam
	Số 1338/QĐ-HVHK, 12/12/2023
	Học viện HKVN
	

	
	H06.01.03
	1. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2017-2022
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Chiến lược phát triển Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2023-2027
	
	Khoa QTKD
	

	H07.01.07
	
	Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc Học viện
	Số 1062/QĐ-HVHK, 07/11/2019
	Học viện HKVN
	

	H07.01.08
	
	1. Quy chế công tác cán bộ của Học viện HKVN 2020
	Số 522/QĐ-HVHK, 23/07/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy chế công tác cán bộ của Học viện HKVN 2022
	Số 50/QĐ-HVHK, 08/08/2022
	Học viện HKVN
	

	H07.01.09
	
	Bảng mô tả công việc nhân viên thư viện
	2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.10
	
	Bảng mô tả công việc chuyên viên CNTT
	2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.11
	
	1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh
	
	
	

	
	
	2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
	
	
	

	H07.01.12
	
	Danh sách trích ngang nhân viên Nhà trường qua các năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H07.01.13
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học viên năm cuối về chất lượng khóa học năm 2021
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học viên năm cuối về chất lượng khóa học năm 2023
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H07.01.14
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của học viên về các hoạt động giám sát, hỗ trợ và phục vụ năm học 2018 - 2019
	2018 - 2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của học viên về các hoạt động giám sát, hỗ trợ và phục vụ năm học 2019 - 2020
	2019 - 2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của học viên về các hoạt động giám sát, hỗ trợ và phục vụ năm học 2020 - 2021
	2020 - 2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của học viên về các hoạt động giám sát, hỗ trợ và phục vụ năm học 2021 - 2022
	2021 - 2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	5. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của học viên về các hoạt động giám sát, hỗ trợ và phục vụ năm học 2022 - 2023
	2022 - 2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

	
	[bookmark: _Hlk156225523]H06.03.01
	Quy chế Công tác cán bộ
	Số 50/QĐ-HĐHV, 08/08/2022
	Học viện HKVN
	

	
	H06.03.02
	Đề án vị trí việc làm 2023
	Số 570/QĐ-HVHK, 30/06/2023
	Học viện HKVN
	

	
	H06.01.01
	1. Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hàng không Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030
	Số 1258/QĐ-BGTVT, 08/04/2014
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Quyết định ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 15/QĐ-HĐHV, 31/08/2020
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	
	H06.03.03
	Quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng
	QT01-CB, 01/11/2016
	Học viện HKVN
	

	
	H06.03.04
	Quy chế đào tạo và bồi dưỡng viên chức, lao động hợp đồng
	Số 1338/QĐ-HVHK, 12/12/2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá.

	[bookmark: _Hlk156225773]H07.03.01
	
	Nghị quyết vị trí việc làm và số người làm việc tương ứng năm 2023
	Số 30/HĐHV, 04/04/2023
	Hội đồng Học viện HKVN
	

	H07.03.02
	
	Quy chế đánh giá năng lực thực hiện
	Số 819/QĐ-HVHKVN, 13/10/2020
	Học viện HKVN
	

	H07.03.03
	
	Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
	Số 1116/QĐ-HVHK, 23/12/2022
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	
	H06.05.02
	1. Thông báo về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng 2019-2023
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	
	
	2. Phiếu đăng ký chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị 2019-2023
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	
	H06.01.13
	1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2021
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	
	H06.01.06
	Thông báo về việc đăng ký tuyển dụng nhân sự của các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Phòng TC-HC
	

	
	H06.01.08
	Bản đăng ký tuyển dụng nhân sự các đơn vị hằng năm
	2019-2023
	Các đơn vị
	

	
	H06.01.11
	[bookmark: _Hlk154413401]1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019
	Số 1200/KH-HVHK, 11/12/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 - đợt 1
	Số 107/KH-HVHK, 18/02/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 - đợt 2
	Số 577/KH-HVHK, 07/08/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch tuyển dụng rút gọn
	Số 1077/KH-HVHK, 02/12/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
	
	Học viện HKVN
	

	H07.04.01
	
	Tập huấn toàn bộ quy trình thiết kế chương trình và Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) theo chuẩn tiên tiến dành cho các cơ sở giáo dục đại học
	31/8/2023
	Học viện HKVN
	

	H07.04.02
	
	Quyết định Về việc cử nhân sự tham gia khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm”
	Số 732/QĐ-HVHK, 09/8/2023
	Học viện HKVN
	

	H07.04.03
	
	Báo cáo kết quả đánh giá cuối khóa tập huấn
	
	P.KT-BĐCL
	

	H07.04.04
	
	1. Danh mục Quyết định cử đi học của Khoa Quản trị qua các năm
	2018 - 2023
	Khoa Quản trị
	

	
	
	2. Danh mục Quyết định cử đi học của các đơn vị
	2018 - 2023
	Các đơn vị
	

	
	H06.05.08
	Báo cáo tổng kết công tác nhân sự năm học giai đoạn 2019-2023
	2018 - 2023
	Phòng TC-HC
	

	Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

	H07.05.01
	
	Báo cáo tổng kết công tác hàng năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H07.05.02
	
	Giao nhiệm vụ hàng năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	
	[bookmark: _Hlk156226706]H07.03.02
	Quy chế đánh giá năng lực thực hiện
	Số 819/QĐ-HVHKVN, 13/10/2020
	Học viện HKVN
	

	
	[bookmark: _Hlk156226737]H07.03.03
	Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
	Số 1116/QĐ-HVHK, 23/12/2022
	Học viện HKVN
	

	H07.05.03
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H07.05.04
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2019-2023
	Học viện HKVN
	





TIÊU CHUẨN 8: NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC
	
Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày 
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật.

	H08.01.01
	
	Báo cáo chỉ tiêu các năm 
	2018-2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	(1) Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 
	216/HVHK ngày 22/03/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	(2) Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
	364A/HVHK ngày 27/05/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	(3) Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 
	138/HVHK ngày 30/03/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	(4) Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 
	410/HVHK ngày 12/07/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	(5) Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
	780/HVHK ngày 19/10/2023
	Học viện HKVN
	

	H08.01.02
	
	Thông báo tuyển sinh hàng năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H08.01.03
	
	Quyết định số 264/QĐ-HVHK ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam
	264/QĐ-HVHK ngày 07/04/2022
	Học viện HKVN
	

	H08.01.04
	
	Biên bản họp lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2019-2023
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H08.01.05
	
	Biên bản họp rút kinh nghiệm tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019-2023
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 8.2.  Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá.

	H08.02.01
	
	Thông báo tuyển sinh hàng năm
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2020
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2022
	2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	Thông báo tuyển sinh năm 2023
	2023
	Học viện HKVN
	

	H08.02.02
	
	Công văn báo cáo tình hình tuyển sinh năm hiện tại và đăng ký chỉ tiêu năm sau
	2019-2021
	Học viện HKVN
	

	H08.02.03
	
	Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 15/2014/TT-BGDĐ ngày 15/5/2014; 
Số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021
	Bộ GDĐT
	

	H08.02.04
	
	Công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm
	2022,2023
	
	

	H08.02.05
	
	Biên bản họp lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2019-2023
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H08.02.06
	
	Biên bản họp rút kinh nghiệm tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019-2023
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 8.3.  Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học.

	H08.03.01
	
	Lịch học của các lớp cao học
	2018 - 2022
	Phòng Đào tạo
	

	H.08.03.02
	
	Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ-HVHKVN-ĐT)
	25/09/2015
	Học viện HKVN
	

	H08.03.03
	
	1. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HVHVK-ĐT)
	23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hàng không Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-HVHVKVN)
	07/04/2022
	Học viện HKVN
	

	H08.03.04
	
	1. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2018-2019
	2018-2019
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2019-2020
	2019-2020
	Khoa QTKD
	

	
	
	3. Danh sách phân công cố vấn học tập khoa QTKD năm học 2020-2021
	2020-2021
	Khoa QTKD
	

	
	
	4. Danh sách Cố vấn học tập năm học 2021-2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-HVHK)
	15/10/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Danh sách công nhận Cố vấn học tập năm học 2022-2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-HVHK)
	12/10/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Danh sách công nhận Cố vấn học tập năm học 2023-2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-HVHK)
	05/10/2023
	Học viện HKVN
	

	H08.03.05
	
	Hình ảnh đăng nhập tài khoản sinh viên
	
	Khoa QTKD
	

	Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.

	08.04.01
	
	Bảng phân công nhiệm vụ cố vấn học tập của Khoa
	08/12/2015
	Học viện HKVN
	

	08.04.02
	
	Quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm HN&TVVL
	Năm 2017
	….
	

	08.04.03
	4.2.1&2
	Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy ngành QTKD số 158/QĐ-HVHKVN-ĐT
	20/3/2014
	Học viện HKVN
	

	08.04.04
	
	Kế hoạch tuần lễ công dân hàng năm
	
	
	

	08.04.05
	
	Tờ trình thực hiện chương trình ATGT hàng năm
	2017-2019
	
	

	08.04.06
	
	Kế hoạch Hội trại truyền thống KVT, Kế hoạch thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh
	
	
	

	08.04.07
	
	Kế hoạch chương trình sinh viên 5 tốt
	
	
	

	08.04.08
	
	Tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đã tốt nghiệp về CTĐT
	
	
	

	Tiêu chí 8.5.  Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học.

	H08.05.01
	
	Quyết định số 720/QĐ-HVHK ngày 18/9/2020 ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa Học viện Hàng không Việt Nam
	18/09/2020
	Học viện HKVN
	

	H08.05.02
	
	Quyết định 289 ngày 12/05/2014 ban hành Nội quy của Học viện Hàng không Việt Nam
	12/05/2014
	Học viện HKVN
	

	
	
	Hình ảnh chụp bảng nội quy tại cơ sở 1 và cơ sở 2
	2023
	Học viện HKVN
	

	H08.05.03
	
	Kế hoạch khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, 2022, 2023
	2019, 2022, 2023
	Học viện HKVN
	

	H08.05.04
	
	Hợp đồng dịch vụ vệ sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	Học viện HKVN
	

	H08.05.05
	
	Tờ trình v/v kế hoạch triển khai giám sát công tác vệ sinh, môi trường
	09/01/2020
	Phòng HCTH
	

	H08.05.06
	
	Hợp đồng dịch vụ bảo vệ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	Học viện HKVN
	

	H08.05.07
	
	Sổ trực, sổ giao ca bảo vệ
	2016 - 2020
	Học viện HKVN
	

	H08.05.08
	
	Hệ thống theo dõi giám sát qua camera
	2020
	Học viện HKVN
	

	H08.05.09
	
	Giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căn tin năm 2020
	30/11/2020
	UBND Quận Phú Nhuận
	

	H08.05.10
	
	Quyết định số 257A/QĐ-HVHK ngày 31/03/2017 ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng đào tạo của khoá học
	31/03/2017
	Học viện HKVN
	

	H08.05.11
	
	Kết quả khảo sát người học sắp tốt nghiệp về khoá học năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H08.50.12
	
	Kết quả khảo sát người học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm học năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H08.05.13
	
	Kết quả khảo sát giảng viên giảng dạy trình độ đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc
	2019, 2020, 2021, 2022, 2023
	Phòng KT&ĐBCL
	





TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	H09.01.01
	
	Bảng thống kê diện tích sử dụng
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H09.01.02
	
	Sơ đồ bản vẽ
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H09.01.03
	
	Bảng thống kê trang thiết bị
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H09.01.04
	
	Quy định về mua sắm, sử dụng, quản lý và bảo trì tài sản thiết bị
	Số 1134/QĐ-HVHK, 01/11/2016
	Học viện HKVN
	

	H09.01.05
	
	Dự án đầu tư cải tạo sửa chữa các phòng học, phòng làm việc
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

	H09.02.01

	
	(1) Mục E Chương 1 (Phòng KHCN) Quyết định số 145 /QĐ-HVHKVN ngày 03/03/2016 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 145 /QĐ-HVHKVN ngày 03/03/2016
	HVHKVN
	

	
	 
	(2) Mục V (Phòng KHCN&HTQT) quyết định 872/QĐ-HVHKVN  ngày 10 tháng 12 năm 2021 vệ việc ban hành quy định chức năng và nhiệm vụ  của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam
	 Số  872/QĐ-HVHKVN 10/12/2021
	HVHKVN
	

	H09.02.02
	
	Sơ đồ mặt bằng thư viện
	2017
	Phòng 
TC-HC
	

	H09.02.03

	
	(1) Báo cáo tổng kết thư viện 2019 và kế hoạch động 2020
	12/2019
	Thư viện
	

	
	
	(2) Báo cáo tổng kết thư viện 2020và kế hoạch động 2021
	26/11/2020
	Thư viện
	

	
	
	(3) Báo cáo tổng kết thư viện 2021 và kế hoạch động 2022
	12/2021
	Thư viện
	

	
	
	(4) Báo cáo tổng kết thư viện 2022 và kế hoạch động 2023
	12/2022
	Thư viện
	

	
	
	(5) Báo cáo tổng kết thư viện 2023và kế hoạch động 2024
	8/12/2023
	Thư viện
	

	H09.02.04

	 
	(1)Quyết định v/v dự toán Dự án “Nâng cấp trang thiết bị và tài liệu thư viện” của Học viện Hàng không (trong đó có phần mềm quản lý emiclib)
	Số 462A/QĐ- HVHK 26/06/2015
	Phòng TC-HC

	

	
	
	(2)Hợp đồng số 23.15/TT-KVHK
	12/10/2015
	Phòng TC-HC
	

	H09.02.05

	
	(1) Link phần mềm thư viện http://lib.vaa.edu.vn/
	2023
	Thư viện
	

	
	
	(2) Hợp đồng sử dụng phần mềm Thư viện Pháp luật trực tuyến (thời hạn 60 tháng)
	1918/2019-LSHĐ
24/09/2019
	HVHKVN
	

	
	
	(3) Hợp đồng kinh tế số 11-01/HĐ-TVTT và số 11-02/HĐ-TVTT cung cấp dịch vụ bạn đọc Thư viện Trung tâm ĐHQG TPHCM
	11-01/HĐ-TVTT và 11-02/HĐ-TVTT
23/11/2022
	HVHKVN
	

	
	H07.02.12

	(1) Sổ kiểm kê tài sản năm 2019
	2019
	Phòng TC-HC
	

	
	
	(2) ) Sổ kiểm kê tài sản năm 2020
	2020
	Phòng TC-HC
	

	
	
	(3) ) Sổ kiểm kê tài sản năm 2021
	2021
	Phòng TC-HC
	

	
	
	(4) Sổ kiểm kê tài sản năm 2022
	2022
	Phòng TC-HC
	

	
	
	(5) ) Sổ kiểm kê tài sản năm 2023
	2023
	Phòng TC-HC
	

	 H09.02.06

	

	(1) Quyết định số 149/QĐ-HVHK v/v ban hành nội quy thư viện
	28/02/2017
	HVHKVN
	

	
	
	(2) Quyết định số ...../QĐ-HVHK v/v ban hành nội quy thư viện
	2024
	HVHKVN
	

	
	
	(2) Hình chụp hướng dẫn sử dụng thư viện trên trang opac tra cứu
	2023
	Thư viện
	

	H09.02.07

	

	(1) Hồ sơ thanh toán mua tài liệu năm 2019
	2019
	HVHKVN
	

	
	
	(2)Hồ sơ thanh toán mua tài liệu năm 2020
	2020
	HVHKVN
	

	
	
	(3) Hồ sơ thanh toán mua tài liệu năm 2021
	2021
	HVHKVN
	

	
	
	(4) Hồ sơ thanh toán mua tài liệu năm 2022
	2022
	HVHKVN
	

	
	
	(5)  Hồ sơ thanh toán mua tài liệu năm 2023
	2023
	HVHKVN
	

	H.09.02.08
	
	 Hồ sơ thanh toán mua CSDL tailieu.vn
	2018-2021
	Thư viện
	

	H09.02.09
	
	(1) Bảng tổng hợp cơ cấu chi Học viện Hàng không Việt Nam 2017-2021
	25/11/2022
	Phòng KH-TC 
	

	
	
	(2) Bảng tổng hợp cơ cấu chi Học viện Hàng không Việt Nam 2018-2022
	2023
	Phòng KH-TC
	

	H09.02.10
	
	Hồ sơ thẩm định giáo trình, tài liệu đưa vào giảng dạy ngành QTKD hệ Cao học
	2023
	HVHKVN
	

	H09.02.11
	
	(1)Biên bản kiểm kê tài liệu thư viện năm học 2018-2019
	27/8/2019
	Thư viện
	

	
	
	(2)Biên bản kiểm kê tài liệu thư viện năm học 2021-2022
	26/5/2022
	Thư viện
	

	
	
	(3) Biên bản kiểm kê tài liệu thư viện năm học 2022-2023
	26/06/2023
	Thư viện
	

	H09.02.12

	
	(1)Hồ sơ khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2019-2020
	28/07/2020
	Phòng
 KT-ĐBCL

	

	
	
	(2)Hồ sơ khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2020-2021
	28/10/2020
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(3)Hồ sơ khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2021-2022 (đợt 1)
	19/11/2021
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(4)Hồ sơ khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2021-2022 (đợt 2)
	23/8/2022
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(5)Hồ sơ khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ 
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm học 2019-2020
	17/7/2020
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(6)Hồ sơ khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ 
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021
	29/10/2020
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(7)Hồ sơ khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ 
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm học 2021-2022 (đợt 1)
	19/11/2021
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	
	
	(8)Hồ sơ khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ 
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng năm học 2021-2022 (đợt 2)
	25/8/2022
	Phòng
 KT-ĐBCL
	

	[bookmark: _GoBack]H09.02.13
	
	Sổ thống kê lượt sinh viên sử dụng thư viện từ năm 2018 đến năm 2022
	2018-2022
	Thư viện
	

	Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

	
	H09.01.01
	Bảng thống kê diện tích sử dụng
	2019-2023
	
	

	
	H09.01.02
	Sơ đồ bản vẽ
	2019-2023
	
	

	
	H09.01.03
	Bảng thống kê trang thiết bị
	2019-2023
	
	

	H09.03.01
	
	Thống kê trang thiết bị phòng thực hành
	
	
	

	
	H09.01.04
	Quy định về mua sắm, sử dụng, quản lý và bảo trì tài sản thiết bị
	Số 1134/QĐ-HVHK, 01/11/2016
	
	

	
	H09.01.05
	Dự án đầu tư cải tạo sửa chữa các phòng học, phòng làm việc
	2019-2023
	
	

	H09.03.02
	
	Dữ liệu sơ đồ bố trí của các phòng học, giảng đường, phòng thực hành
	2019-2023
	
	

	H09.03.03
	
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng
	2019-2023
	
	

	H09.03.04
	
	Kế hoạch mua sắm
	2019-2023
	
	

	H09.03.05
	
	Kế hoạch tăng cường CSVC
	2019-2023
	
	

	H09.03.06
	
	Kế hoạch trang bị CSVC
	2019-2023
	
	

	H09.03.07
	
	Sổ quản lý tình hình sử dụng thiết bị
	2019-2023
	
	

	H09.03.08
	
	Số điện thoại đường dây nóng
	2019-2023
	
	

	H09.03.09
	
	Nội quy các phòng thực hành – thực tập
	2019-2023
	
	

	H09.03.10
	
	Trang thiết bị được cấp phát tại phòng thực hành, thí nghiệm
	2019-2023
	
	

	H09.03.11
	
	Tình hình sử dụng trang thiết bị
	2019-2023
	
	

	H09.03.12
	
	Kết quả khảo sát sự đáp ứng nhu cầu phòng thực hành, thí nghiệm
	2019-2023
	
	

	Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

	
	H09.01.01
	Sổ kiểm kê tài sản các năm 2015 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020
	2015-2020
	Phòng HCTH
	

	H09.04.01
	
	Hệ thống tài khoản nhân sự của Học viện HKVN năm 2020
	Năm 2020
	Phòng TC-HC
	

	H09.04.02
	
	Hợp đồng số 172/2013/HĐKT/HVHK-EPMT
	18/11/2013
	Học viện HKVN
	

	H09.04.03
	
	Bản vẽ kỹ thuật (Sơ đồ bố trí mạng)
	2019
	Phòng HCTH
	

	H09.04.04
	
	Ảnh chụp thông tin đăng nhập wifi, password trong phòng học
	30/12/2020
	Phòng TC-HC
	

	H09.04.05
	
	1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông Viettel năm 2010
	26/07/2010
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông Viettel năm 2019
	2019
	Học viện HKVN
	

	H09.04.06
	
	Quyết định số 294/QĐ-HVHK ban hành Quy chế phối hợp quản lý website Học viện Hàng không Việt Nam
	16/04/2015
	Học viện HKVN
	

	H09.04.07
	
	1. Hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm PMT-EMS
	11/18/2013
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng số 1008/2018/HĐKT/VAA-GIN mua Window Server 2016 và phần mềm bảo mật Sophos
	10/08/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng mua sắm hệ thống hạ tầng CNTT 2018
	15/10/2018
	[bookmark: OLE_LINK4]Học viện HKVN
	

	
	
	4. Hợp đồng Elearning 1508/VAA/2019
	15/08/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Hợp đồng 02-2019/HĐMB/HVHK-PHUCVY (phần mềm diệt virus Kaspersky)
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Hợp đồng số 13/2020/HĐKT/HVHK-PHUCVY
Mua bản quyền Kaspersky
	25/11/2020
	Học viện HKVN
	

	H09.04.08
	
	1. Sổ theo dõi Modul phần mềm tại các đơn vị trong Học viện  từ năm 2016 đến năm 2020
	2016-2020
	Phòng TC-HC
	

	
	
	2. Sổ theo dõi các trang thiết bị công nghệ thông tin  tại các đơn vị trong Học viện  từ năm 2016 đến năm 2020
	2016 - 2020
	Phòng TC-HC
	

	H09.04.09
	
	1. Tờ trình sửa chữa thiết bị điện tử A307b và phòng thí nghiệm thông tin quang,
	2017
	Phòng HCTH
	

	
	
	2. Quyết định số: 539/QĐHVHK
	29/06/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng số: 12/2017HDKT/TT
	05/07/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Quyết định số: 602/QĐHVHK
	14/07/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Quyết định số: 593/QĐHVHK
	14/07/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Hợp đồng số :40-2017/HĐDV/HVHK-PHUCVY
	2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	7. Hợp đồng số: 41-2017/HĐDV/HVHK-PHUCVY
	2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	8. Biên bản bàn giao
	09/08/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	9. Hợp đồng số: 03-2018/HĐMB/HVHK-PHUCVY
	01/05/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	10. Hợp đồng số 08-2018/HĐDV/HVHK-PHUCVY
	14/09/2018
	Học viện HKVN
	

	
	H09.03.08
	1. Quyết định số 521/QĐ-HVHKVN về ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Học viện HKVN
	22/07/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Tổ chức quản lý nhân sự trong phòng KHCN
	01/06/2016
	Phòng KHCN
	

	
	
	3. Tổ chức quản lý nhân sự trong phòng HCTH
	15/08/2020
	Phòng HCTH
	

	
	H09.01.05
	1. Dự toán thu , chi NSNN năm 2017
	Tháng 6/2016
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Dự toán thu , chi NSNN năm 2018
	Tháng 7/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Dự toán thu , chi NSNN năm 2019
	Tháng 7/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Báo cáo xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính 3 năm
	Tháng 7/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Quyết định số 425/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2016
	03/2/2016
	Bộ GTVT
	

	
	
	6. Quyết định số 3749/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018
	29/12/2017
	Bộ GTVT
	

	
	
	7. Quyết định số 2937/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019
	28/12/2018
	Bộ GTVT
	

	
	
	8. Quyết định số 2935/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019
	28/12/2018
	Bộ GTVT
	

	
	
	9. Quyết định số 2502/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2020
	30/12/2019
	Bộ GTVT
	

	
	
	10. Quyết định 2453/QĐ-BGTVT giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
	27/12/2020
	Bộ GTVT
	

	H09.04.10
	
	1. Tờ trình về việc khảo sát ý kiến người học về chất lượng cơ sở vật chất và các dịch vụ phi đào tạo và kết quả khảo sát năm 2016
	03/05/2016
	Phòng HCTH
	

	
	
	2. Tờ trình về việc khảo sát ý kiến người học về chất lượng cơ sở vật chất và các dịch vụ phi đào tạo và kết quả khảo sát năm 2017
	08/02/2017
	Phòng HCTH
	

	H09.04.11
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, đợt tháng 7/2017, năm học 2017-2018, nội dung “Thông tin trên trang web của các khoa/phòng đầy đủ và hữu ích“ (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	13/9/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học, đợt tháng 8/2019, năm học 2018-2019 nội dung “Thông tin trên trang web của các khoa/phòng đầy đủ và hữu ích“ (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	12/10/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học đợt tháng 6/2020, năm học 2019-2020 nội dung “Thông tin trên trang web của các khoa/phòng đầy đủ và hữu ích“ (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	17/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học đợt tháng 06/2021, năm học 2020-2021 nội dung “Thông tin trên trang web của các khoa/phòng đầy đủ và hữu ích“ (bao gồm sinh viên ngànhQTKD).
	10/07/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H09.04.12
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2019-2020 (bao gồm sinh viên ngành QTKD, nhóm câu hỏi 5 về “Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động học tập và nghiên cứu và phục vụ cộng đồng“)
	17/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2020-2021 (bao gồm sinh viên ngành QTKD, nhóm câu hỏi 5 về “Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động học tập và nghiên cứu và phục vụ cộng đồng“)
	29/10/2020

	Phòng KT&ĐBCL
	

	H09.04.13
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên ngành QTKD và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2019-2020, trong đó có nội dung khảo sát về công nghệ thông tin (nhóm câu hỏi 6 trong Bảng khảo sát giảng viên  và nhóm câu hỏi 4 trong Bảng khảo sát chuyên viên, nhân viên)
	28/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên ngành QTKD và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2020-2021, trong đó có nội dung khảo sát về công nghệ thông tin (nhóm câu hỏi 6 trong Bảng khảo sát giảng viên  và nhóm câu hỏi 4 trong Bảng khảo sát chuyên viên, nhân viên)
	28/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chí 9.5: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

	H09.05.01
	
	Quyết định về ban hành nội quy của Học viện HKVN
	số 289/QĐ-HVHK, 12/05/2014
	Học viện HKVN
	

	H09.05.02
	
	1. Quy tắc ứng xử văn hóa trong Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 720/QĐ-HVHK, 18/9/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Bộ quy tắc văn hoá ứng xử của Học viện Hàng không Việt Nam
	Số 303/QĐ-HVHK, 05/5/2022
	Học viện HKVN
	

	H09.05.03
	
	Kế hoạch về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho giảng viên và học sinh, sinh viên
	Số 277/HVHK/BCĐPD, 28/4/2020
	Học viện HKVN
	

	H09.05.04
	
	Quyết định về việc ban hành Nội quy Ký túc xá
	số 958/QĐ-HVHK, 20/09/2016
	Học viện HKVN
	

	H09.05.05
	
	Nội quy phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập
	01/01/2016
	Học viện HKVN
	

	H09.05.06
	
	1. Nội quy sử dụng điện; Nội quy Phòng cháy chữa cháy
	Quyết định số 390/QĐ-PCCC,  24/5/2016
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Nội quy phòng cháy chữa cháy
	25/9/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Phương án chữa cháy của cơ sở
	2019 - 2023
	Học viện HKVN
	

	H09.05.07
	
	Hình ảnh nội quy, quy định treo ở khuôn viên trường
	12/2023
	Phòng TC-HC
	

	
	
	Nội quy, quy định triển khai trên hệ thống quản lý hành chính điện tử
	12/2023
	Phòng TC-HC
	

	H09.05.08
	
	1. Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên đầu năm học 2019-2020
	30/08/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên đầu năm học 2020-2021
	06/11/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên đầu năm học 2021-2022
	23/9/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên đầu năm học 2022-2023
	13/9/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh - sinh viên đầu năm học 2023-2024
	21/8/2023
	Học viện HKVN
	

	H09.05.09
	

	1. Hợp đồng và Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công việc cắt tỉa, vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh cành cây bàng
	Số 563/QĐ-HVHK,  18/7/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng và Quyết định v/v lựa chọn đơn vị khu vực bãi gửi xe tại cơ sở 1 – 104 Nguyễn Văn Trỗi
	Số 939/QĐ-HVHK, 10/11/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng và Quyết định v/v lựa chọn đơn vị cung cấp cây cảnh khu vực ký túc xá nhà C tại cơ sở 1
	Số 1329/QĐ-HVHK,  31/12/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Hợp đồng và Quyết định v/v lựa chọn đơn vị cung cấp cây cảnh khu vực ký túc xá và khu vực sân trường cơ sở 1
	Số 858/QĐ-HVHK, 06/12/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Hợp đồng và Quyết định v/v lựa chọn đơn vị cung cấp cây cảnh khu vực cơ sở 1
	Số 3103/HĐKT-PAK, 31/3/2022
	Học viện HKVN
	

	H09.05.10
	
	1. Hồ sơ gói thầu công trình “Nâng cấp sân trường cơ sở 1 thành khu huấn luyện thể lực ngoài trời dành cho học viên phi công”
	2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Ảnh chụp khuôn viên sân trường
	2022
	Học viện HKVN
	

	H09.05.11
	
	Hồ sơ đo vẽ hiện trạng
	2017
	Phòng TC-HC
	

	H09.05.12
	
	Hình ảnh lối đi giảng đường thuận tiện cho người khuyết tật và  thang máy
	12/2023
	Phòng TC-HC
	

	H09.05.13
	
	Bản cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
	10/2019
	Học viện HKVN
	

	H09.05.14
	
	Hợp đồng dịch vụ vệ sinh từ năm 2018 đến năm 2023
	2018- 2023
	Học viện HKVN
	

	H09.05.15
	
	Báo cáo giao ban tháng từ năm 2019 đến năm 2023
	2018- 2023
	Phòng TCCH
	

	H09.05.16
	
	Hợp đồng kinh tế (cung cấp thiết bị thể dục, thể thao)
	Số 071021/HĐKT-HVHK-MP, 07/10/2021
	Học viện HKVN
	

	H09.05.17
	
	1. Hợp đồng kinh tế về phun thuốc sát khuẩn
	Số 02/2020/HĐKT,  07/02/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng kinh tế về phun thuốc sát khuẩn
	Số 04/2020/HĐKT,  20/4/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng kinh tế về phun thuốc sát khuẩn
	Số 05/2020/HĐKT,  27/4/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Hình ảnh bố trí nước sát khuẩn, thông báo đo nhân nhiệt và đeo khẩu trang tại khuôn viên HVHK
	2020
	Học viện HKVN
	

	H09.05.18
	
	1. Hợp đồng khám sức khoẻ
	Số 353/HĐ-BV,  26/05/2022
	Học viện HKVN
	

	
	
	1. Hợp đồng khám sức khoẻ định kỳ CBVC năm 2022
	Số 04/HĐKSK-BVCR,  20/07/2022
	Học viện HKVN
	

	H09.05.19
	
	Hợp đồng và Quyết định chọn đơn vị sửa chữa thay thế lắp đặt camera mới tại CS2
	Số 1263/QĐ-HVHK, 20/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H09.05.20
	
	1. Hợp đồng kinh tế (về mua thiết bị phòng cháy chữa cháy)
	Số 04-2018/HĐKT, 24/4/2018
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng kinh tế (về mua thiết bị phòng cháy chữa cháy)
	Số 301018/HĐKT, 02/11/2018

	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng kinh tế (về mua thiết bị phòng cháy chữa cháy)
	Số 06/2019/HĐKT28/6/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Hợp đồng kinh tế (về mua thiết bị phòng cháy chữa cháy)
	số 06-2020/HĐKT,  30/6/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Hình ảnh thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Học viện HKVN
	12/2023
	Phòng TC-HC
	

	H09.05.21
	
	Hợp đồng bảo vệ
	2019- 2023
	Học viện HKVN
	

	H09.05.22
	
	Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	2019- 2023
	Học viện HKVN
	

	H09.05.23
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, năm học 2018-2019 (ngành QTKD)
	20/06/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, năm học 2019-2020 (ngành QTKD)
	2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, năm học 2020-2021 (ngành QTKD)
	2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, năm học 2021-2022 (ngành QTKD)
	28/6/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	5. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, năm học 2022-2023 (ngành QTKD)
	29/9/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H09.05.24
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2019-2020 (bao gồm ngành QTKD, nhóm câu hỏi 6 về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường; đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	18/08/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2020-2021 (bao gồm ngành QTKD, nhóm câu hỏi 6 về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường; đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	28/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2021-2022 (ngành QTKD, nhóm câu hỏi 6 về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường; đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	19/12/2021

	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2022-2023 (ngành QTKD, nhóm câu hỏi 6 về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường; đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	11/05/2022

	Phòng KT&ĐBCL
	

	H09.05.25
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2019-2020 (nhóm câu hỏi 7 trong Bảng khảo sát giảng viên và nhóm câu hỏi 5 trong Bảng khảo sát nhân viên về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường, đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	28/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2020-2021 (nhóm câu hỏi 7 trong Bảng khảo sát giảng viên và nhóm câu hỏi 5 trong Bảng khảo sát nhân viên về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường, đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	28/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2021-2022 (nhóm câu hỏi 7 trong Bảng khảo sát giảng viên và nhóm câu hỏi 5 trong Bảng khảo sát nhân viên về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường, đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	19/11/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2022-2023 (nhóm câu hỏi 7 trong Bảng khảo sát giảng viên và nhóm câu hỏi 5 trong Bảng khảo sát nhân viên về “Điều kiện về không gian, cảnh quan, môi trường, đảm bảo về sức khỏe và an toàn”)
	14/8/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	





TIÊU CHUẨN 10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày 
ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.1.  Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học.

	H10.01.01
	
	Quyết định 257A/QĐ-HVHK về việc khảo sát người học về chất lượng CTĐT của khóa học
	31/3/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.01.02
	
	Quyết định 439/QĐ-HVHK về việc tổ chức khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT
	29/5/2017
	Phòng TS&CTSV
	

	H10.01.03
	
	"Hình thức, thời gian và nhiệm vụ khảo sát thu thập ý kiến phản hồi" tại Điều 3, Chương II trong "Quy định về hoạt động lấy ý kiến của các bên liên quan" ban hành theo Quyết định 544/QĐ-HVHK
	30/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.01.04
	
	"Phiếu lấy ý kiến về khóa học dành cho sinh viên năm cuối" trong phần Phụ lục của "Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng đào tạo của khóa học" ban hành theo Quyết định 257A/QĐ-HVHK
	31/3/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.01.05
	
	"Phiếu khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm và chất lượng CTĐT" trong Phụ lục 1 của “Quy định về tổ chức khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT” ban hành theo Quyết định 439/QĐ-HVHK
	29/5/2017
	Phòng TS&CTSV
	

	H10.01.06
	
	“Phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng CTĐT” dành cho nhà tuyển dụng trong Phụ lục 2 của “Quy định về tổ chức khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT” ban hành theo Quyết định 439/QĐ-HVHK
	29/5/2017
	Phòng TS&CTSV
	

	H10.01.07
	
	1. Quyết định 181/QĐ-HVHK về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm 2019
	11/3/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quyết định 510/QĐ-HVHK về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm học 2020-2021
	17/7/2020
	
	

	
	
	3. Quyết định 120/QĐ-HVHK về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm 2021
	24/03/2021
	
	

	
	
	4. Quyết định 99/QĐ-HVHK về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm 2022
	23/02/2022
	
	

	
	
	5. Báo cáo 27/BC-HVHK về việc tổng kết năm 2021 và giao nhiệm vụ năm 2022
	14/01/2022
	
	

	
	
	6. Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị năm học 2023
	Năm 2023
	
	

	H10.01.08
	
	Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT ngành QTKD thực hiện  lần 1
	Ngày 09/09/2021
	Khoa QTKD
	

	H10.01.09
	
	Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT ngành QTKD thực hiện  lần 2
	Ngày 06/10/2021
	Khoa QTKD
	

	H10.01.10
	
	Biên bản Hội thảo CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ lần 1
	Ngày 09/09/2021
	Khoa QTKD
	

	H10.01.11
	
	Biên bản Hội thảo CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ lần 2
	Ngày 06/10/2021
	Khoa QTKD
	

	H10.01.12
	
	Quyết định 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Ngày 17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H10.01.13
	
	Quyết định 838/QĐ-HVHK về việc ban hành chương trình đạo tạo trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Hàng không Việt Nam
	Ngày 29/11/2021
	Phòng Đào tạo, Học viện HKVN
	

	H10.01.14
	
	1. Tập hợp phiếu khảo sát ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng và các chuyên gia vào
	
	Phòng TS&CTSV
	

	
	
	2. Biên bản tổng kết ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng và các chuyên gia vào
	
	Phòng TS&CTSV
	

	H10.01.15
	
	Biên bản góp ý điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học
	Ngày 18/09/2019
	Khoa QTKD
	

	H10.01.16
	
	Phụ lục I, Quyết định 694/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
	Ngày 25/09/2015
	Học viện HKVN
	

	H10.01.17
	
	Quyết định 829/QĐ-HVHK về việc ban hành “ Quy định về công nhận kết quả, miễn, chuyển điểm học phần tại Học viện Hàng không Việt Nam
	Ngày 23/09/2019
	Học viện HKVN
	

	H10.01.18
	
	Chương trình đạo tạo trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành quản trị kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-HVHK về việc ban hành chương trình đạo tạo trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Hàng không Việt Nam
	Ngày 29/11/2021
	Phòng Đào tạo, Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 10.2.  Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến.

	H10.02.01
	
	Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT v/v ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	16/04/2015
	[bookmark: OLE_LINK35]Bộ GD&ĐT
	

	H10.02.02
	
	Quyết định số 1134/QĐ-HVHK về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
	01/11/2016
	Học viện HKVN
	

	H10.02.03
	
	Quy trình QT01-ĐT trong hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-HVHK)
	01/11/2016
	[bookmark: OLE_LINK13]Học viện HKVN
	

	H10.02.04
	
	[bookmark: OLE_LINK23]Quyết định số 752/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	[bookmark: OLE_LINK20]H10.02.05
	
	Quyết định số 61/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	23/01/2018
	[bookmark: OLE_LINK17]Học viện HKVN
	

	H10.02.06
	
	Kế hoạch số xxx/KH-HVHK-ĐT về việc Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2019
	
	
	

	H10.01.15
	
	Biên bản góp ý điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học Phụ lục I, Quyết định 694/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
	18/09/2019
	Khoa QTKD
	

	H10.01.12
	
	Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
	17/12/2019
	[bookmark: OLE_LINK24]Học viện HKVN
	

	H10.02.09
	
	[bookmark: OLE_LINK44]Kế hoạch số 274/KH-HVHK-ĐT về việc Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo các trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng tại HVHK VN giai đoạn 2021-2023
	15/06/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.02.10
	
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: _Hlk151663763]Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT về việc quy định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	22/06/2021
	[bookmark: OLE_LINK37]Bộ GD&ĐT
	

	H10.02.11
	
	Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
	30/08/2021
	Bộ GD&ĐT
	

	[bookmark: _Hlk152844476]H10.01.09
	
	Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT ngành QTKD thực hiện
	06/10/2021
	[bookmark: OLE_LINK57]Khoa QTKD
	

	H10.01.10
	
	Biên bản Hội thảo CTĐT ngành QTKD trình độ thạc sĩ
	09/09/2021
	Khoa QTKD
	

	H10.02.012
	
	- Biên bản họp về việc cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và đào tạo xem xét, góp ý chương trình đào tạo năm 2021.
	
	Khoa VTHK
	

	H10.01.13
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2021
	29/11/2021
	Học viện HKVN
	

	
Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra.

	H10.03.01
	
	Thông tư Ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ số 10/2011/TT-BGDĐT
	28/03/2011
	Bộ GDĐT
	

	H10.03.02
	
	Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành QTKD 
	2015
	Học viện HKVN
	

	H10.03.03
	
	Thông tư Ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ số 15/2014/TT-BGDĐT
	15/05/2014
	Bộ GDĐT
	

	H10.03.04
	
	Quyết định số 61/QĐ-HVHK-ĐT về việc Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ.
	23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H10.03.05
	
	Quyết định số 752/QĐ-HVHKVN – ĐT về việc Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H10.03.06
	
	Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015.
	2015
	Học viện HKVN
	

	H10.03.07
	
	Quyết định và danh sách học viên cao học tốt nghiệp các khóa.
	
	Phòng Đào tạo
	

	
	
	1. Số 642/QĐ-HVHKVN ngày 06/08/2019
	06/08/2019
	Phòng Đào tạo
	

	
	
	2. Số 934/QĐ-HVHKVN ngày 27/12/2021
	27/12/2021
	Phòng Đào tạo
	

	
	
	3. Số 556/QĐ-HVHKVN ngày 29/07/2022
	29/07/2022
	Phòng Đào tạo
	

	H10.03.08
	
	Phiếu khảo sát ý kiến học viên, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động về quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học năm 2019
	2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	Phiếu khảo sát ý kiến học viên, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động về quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học năm 2020
	2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	Phiếu khảo sát ý kiến học viên, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động về quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học năm 2021
	2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	Phiếu khảo sát ý kiến học viên, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động về quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học năm 2022
	2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	Phiếu khảo sát ý kiến học viên, giảng viên, đơn vị sử dụng lao động về quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học năm 2023
	2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.03.09
	
	Bộ CTĐT Cao học năm 2020:
	
	Học viện HKVN
	

	
	
	1. Số 274/KH-HVHK-ĐT về xây dựng, rà soát CTĐT trình độ Cao học giai đoạn năm 2021 – 2023
	15/06/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. “Danh sách Ban rà soát điều chỉnh CTĐT trình độ Cao học năm 2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-HVHK về việc thành lập Ban rà soát điều chỉnh CTĐT năm 2021)
	07/07/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	3.QĐ ban hành CTĐT khung ngành QTKD năm 2021.
	07/07/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Phiếu đối chiếu, so sánh CTĐT tham khảo
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Đề cương chi tiết học phần ngành QTKD năm 2020.
	07/07/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Biên bản rà soát điều chỉnh
	2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	7. Biên bản họp thẩm định CTĐT
	01/07/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định Thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ của Học viện Hàng không VN.
	
	Phòng Đào tạo
	

	H10.03.10
	
	Quyết định số 158/QĐ-HVHK về ban hành qui định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Hàng không VN.
	05/03/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	Quyết định số 544/ QĐ-HVHK về ban hành quy định tạm thời về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

	30/07/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.03.11
	
	Ảnh chụp màn hình Quản lý lịch học trên phần mềm Education.
	2015-2020
	Phòng Đào tạo
	

	H10.03.12
	
	Bảng điểm quá trình, bảng điểm kết thúc học phần, bảng điểm tổng kết học kỳ, khóa học.
	2019-2023
	Phòng KT&ĐBCL, Phòng Đào tạo
	

	H10.03.13
	
	Ảnh chụp màn hình khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên
	2019 - 2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.03.14
	
	Ảnh chụp màn hình khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập
	2019 - 2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.03.15
	
	1. Biên bản họp đánh giá giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá học phần, năm học 2019 – 2020
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Biên bản họp đánh giá giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá học phần, năm học 2020 – 2021
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	3. Biên bản họp đánh giá giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá học phần, năm học 2021 – 2022.
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	4. Biên bản họp đánh giá giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá học phần, năm học 2022 – 2023
	
	Khoa QTKD
	

	[bookmark: OLE_LINK63]Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học.

	H10.04.01
	
	Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (ban hành theo quyết định số 752/QĐ-HVHKVN-ĐT).
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H10.04.02
	
	Danh mục các bài báo khoa học của Giảng viên giảng dạy  thạc sĩ QTKD từ năm 2019 đến năm 2023.
	Từ năm 2019 đến năm 2023
	Học viện HKVN
	

	H10.04.03
	
	Danh mục nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên, sinh viên hàng năm
	Từ năm 2016 đến năm 2020
	Phòng KHCN
	

	H10.04.04
	
	Giáo trình: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – Cập nhật SmartPLS
	Năm 2019
	NXB Tài chính
	

	H10.04.05
	
	Danh mục các bài tham luận của học viên ngành QTKD từ năm 2019 đến năm 2023.
	Từ năm 2019 đến năm 2023
	Khoa QTKD, Học viện HKVN
	

	H10.04.06
	
	1. Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ tại Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-HVHK của Học viện HKVN)
	10/06/2016
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ tại Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-HVHK của Học viện HKVN)
	11/11/2020
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến

	H10.05.01
	
	Quyết định số  257A/QĐ-HVHK về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng đào tạo của khóa học
	31/03/2017
	Học viện HKVN
	

	
	
	Quyết định số 544/ QĐ-HVHK về việc ban hành  Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	30/07/2020
	Học viện HKVN
	

	H10.05.02
	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2019-2020
	01/07/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2020-2021
	30/11/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2021-2022
	15/05/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2022-2023
	12/07/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	5. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên cao học về môi trường làm việc năm học 2020-2021
	19/11/2021
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	6. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên cao học về môi trường làm việc năm học 2021-2022 (Đợt 1)
	15/05/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	7. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên cao học về môi trường làm việc năm học 2021-2022 (Đợt 2)
	27/08/2022
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	8. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên cao học về môi trường làm việc năm học 2022-2023
	25/09/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	H09.01.05
	1. Quyết định số 2937/QĐ-BGTVT giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019
	30/12/2019
	Bộ GTVT
	

	
	
	2. Báo cáo xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính 3 năm
	7/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Quyết định số 2935/QĐ-BGTVT giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019
	27/12/2020
	Bộ GTVT
	

	
	H09.02.05
	1. Hồ sơ thanh toán mua CSDL tailieu.vn năm  2019
	Năm 2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hồ sơ thanh toán mua CSDL tailieu.vn năm  2020
	Năm 2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Link trang thư viện số và liên kết với các thư viện thành viên trong hệ thống tailieu.vn:  http://tailieuso.vaa.edu.vn
	Năm 2020
	Học viện HKVN
	

	
	H09.02.06
	1. Tờ trình mua tài khoản thư viện pháp luật
	20/9/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng kinh tế số 1918/2019-LSHĐ sử dụng Thư Viện Pháp Luật trực tuyến
	24/9/2019
	Cty Cổ phần LAWSOFT
	

	
	
	3. Biên bản thanh lý hợp đồng số 1918/2019-LSHĐ
	24/9/2019
	Cty Cổ phần LAWSOFT
	

	
	
	4. Phiếu chuyển giao tên thuê bao và mật khẩu ban đầu
	24/09/2019
	Cty Cổ phần LAWSOFT
	

	
	H09.02.09
	1. Hồ sơ thanh toán bổ sung tài liệu cho khoa chuyên môn năm 2019
	Năm 2019
	Thư viện
	

	
	
	2. Hồ sơ thanh toán bổ sung tài liệu cho khoa chuyên môn năm 2020
	Năm 2020
	Thư viện
	

	
	H09.03.07
	1. Hợp đồng  kinh tế số 11/2019/HĐKT/BVC (mua bảng từ, viết)
	18/11/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng mua bán số 03-2019/HĐMB/HVHK-PHUCVY (mua thiết bị âm thanh)
	29/03/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng  kinh tế số 071021/HĐKT-HVHKVN-MP và số  291021/HĐKT-HVHK-POSG (mua thiết bị tập thể thao)
	Năm 2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	4. Hợp đồng kinh tế số 130721/HĐ-HVHKVN-INSERCOM (mua sắm trang thiết bị phục đào tạo an ninh hàng không tại cơ  sở  1)
	13/07/2021
	Học viện HKVN
	

	
	
	5. Hợp đồng kinh tế về việc mua máy lạnh lắp cho khu giảng F100)
	2023
	Học viện HKVN
	

	
	
	6. Hợp đồng kinh tế số 2110/HĐ-HVHKVN-INSERCOM (Nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm cho phòng điện tử kỹ thuật số)
	21/10/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	7. Hợp đồng kinh tế số 2111/HĐ-HVHKVN-INSERCOM (Nâng cấp trang thiết bị cho các phòng, khoa, trung tâm và các phòng thực hành)
	21/10/2020
	Học viện HKVN
	

	
	H09.04.07
	1. Hợp đồng Elearning 1508/VAA/2019
	15/08/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Hợp đồng kinh tế số 1510/HĐ-HVHKVN-INSERCOM (mua sắm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin)
	15/10/2020
	Học viện HKVN
	

	
	
	3. Hợp đồng kinh tế số 111021/HĐ-HVHKVN-INSERCOM (Cung cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ sở 2)
	11/10/2021
	Học viện HKVN
	

	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến.

	H10.06.01
	
	Quy định về tổ chức khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm và chất lượng chương trình đào tạo (kèm theo Quyết định số 439/QĐ-HVHK)
	29/5/2017
	Học viện HKVN
	

	H10.06.02
	
	Phụ lục “Quy trình phát triển chương trình đào tạo” của Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện HKVN (kèm theo Quyết định số 640/QĐ-HVHK)
	06/8/2019
	Học viện HKVN
	

	H10.06.03
	
	Quy trình xây dựng, điều chỉnh bộ chương trình đào tạo (QT-01ĐT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.04
	
	Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (kèm theo Quyết định số 544/QĐ-HVHK)
	30/07/2020
	Học viện HKVN
	

	H10.06.05
	
	Quy trình lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (QT05-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.06
	
	Quy trình lấy ý kiến người học về khóa học (QT06-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.07
	
	Quy trình lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động học tập, NCKH và PVCĐ (QT07-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.08
	
	Quy trình lấy ý kiến chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc (QT08-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.09
	
	Quy trình lấy ý kiến giảng viên về môi trường làm việc (QT09-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.10
	
	Quy trình lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập (QT10-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.11
	
	Quy trình lấy ý kiến sinh viên về cố vấn học tập (QT11-KT) (kèm theo Quyết định số 795A/QĐ-HVHK ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022)
	21/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H10.06.12
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên phần mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.13
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát sinh viên về chất lượng đào tạo của khóa học trên phần mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.14
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát sinh viên về các hoạt động hỗ trợ trên phầm mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.15
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát giảng viên về môi trường làm việc trên phầm mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.16
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc trên phầm mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.17
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trên phầm mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.18
	
	Hình ảnh chụp phiếu khảo sát sinh viên về cố vấn học tập trên phầm mềm quản lý đào tạo
	30/10/2023
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.19
	
	Hồ sơ rà soát về quy trình phát triển chương trình đào tạo năm 2019:
	2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	1. Biên bản họp thông qua kết quả rà soát năm 2019 về Quy trình phát triển chương trình đào tạo
	31/7/2019
	Học viện HKVN
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát và phiếu khảo sát Quy trình phát triển chương trình đào tạo năm 2017 của Khoa QTKD
	2019
	Khoa QTKD
	

	H10.06.20
	
	Biên bản họp về hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan năm 2020
	04/5/2020
	Học viện HKVN
	

	H10.06.21
	
	Tờ trình Giám đốc phê duyệt mẫu phiếu khảo sát sinh viên về chất lượng đào tạo toàn khóa học (sửa đổi)
	06/5/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H10.06.22
	
	Những điểm không phù hợp (KPH) và hành động khắc phục sau đánh giá chất lượng nội bộ (Theo kết quả đánh giá nội bộ lần 1 ngày 02/10-20/10/2021)
	20/10/2021
	Ban ISO & Chuyển đổi số
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TIÊU CHUẨN 11. KẾT QUẢ ĐẦU RA
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	MCTC
	MC dùng chung
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.01.01
	
	Quyết định số  61/QĐ-HVHK v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện HKVN
Quyết định số  264/QĐ-HVHK v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện HKVN
	23/01/2018
07/04/2022

	Học viện HKVN
	

	H11.01.02
	
	Quyết định phân công cố vấn học tập tại Học viện HKVN từ năm 2019 đến năm 2023
	Từ năm 2019 đến 2023
	
Học viện HKVN
	

	H11.01.03
	
	Quyết định 426/QĐ – HVHK v/v quy định tạm thời về cố vấn học tập tại HVHK
	20/07/2021
	Học viện HKVN
	

	H11.01.04
	
	Quyết định số 145 /QĐ-HVHKVN về Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Học viện
	03/03/2016
	Học viện HKVN
	

	H11.01.05
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp từ 2019 đến năm 2023
	Từ năm 2019 đến 2023
	Phòng Đào tạo
	

	H11.01.06
	
	Quyết định thôi học từ năm 2019 đến năm 2023
	Từ năm 2019 đến 2023
	Phòng Đào tạo
	

	H11.01.07
	
	Ảnh chụp giao diện phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS
	Năm 2023
	Học viện HKVN
	

	H11.01.08
	
	Bảng thống kê đối sánh năm 2019, 2020, 2021,2022 và 2023 về tỷ lệ học viên ngành QTKD thôi học, tốt nghiệp
	Từ năm 2019 đến 2023
	Phòng Đào tạo
	

	H11.01.09
	
	Biên bản họp Khoa VTHK phân tích về nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp và giảm tỷ lệ thôi học
	Từ năm 2019đến 2023
	Khoa QTKD
	

	H11.01.10
	
	Biên bản họp cố vấn học tập với lớp
	Từ năm 2019 đến 2023
	Khoa QTKD
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.02.01
	
	Quyết định số 145/QĐ-HVHKVN về Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Học viện HKVN.
	03/03/2016
	Học viện HKVN
	

	H11.02.02
	
	Ảnh chụp màn hình quản lý tốt nghiệp trên phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS Education.
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H11.02.03
	
	Quyết định số 426/QĐ-HVHK về việc ban hành Quy định tạm thời về Công tác Cố vấn học tập tại Học viện Hàng không Việt Nam.
	20/7/2021
	Học viện HKVN
	

	H11.02.04
	
	Tờ trình phân công CVHT năm 2021, 2022, 2023.
	2021-2023
	Học viện HKVN
	

	H11.02.05
	
	Quyết định số 752/QĐ-HVHK-ĐT về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.
	09/10/2015
	Học viện HKVN
	

	H11.02.06
	
	Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2019.
	17/12/2019
	
Học viện HKVN
	

	H11.02.07
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện HKVN năm 2021.
	29/11/2021
	
Học viện HKVN
	

	H11.02.08
	
	Quyết định tốt nghiệp năm 2022, 2023.
	2022-2023
	Phòng Đào tạo
	

	H11.02.09
	
	Sổ tay sinh viên các năm 2019,2020, 2021,2022,2023.
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H11.02.10
	
	Kế hoạch học tập các năm 2019, 2020, 2021,2022,2023.
	2019-2023
	Học viện HKVN
	

	H11.02.11
	
	Quyết định số 203/QĐ-HVHK về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
	15/03/2017
	Học viện HKVN
	

	H11.02.12
	
	Tờ trình kế hoạch khảo sát giảng viên và người học về phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H11.02.13
	
	Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên và người học về phương pháp dạy - học và đánh giá kết quả học tập
	
	Phòng KT&ĐBCL
	

	Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.03.01
	
	Quyết định số 747/QĐ-HVHK thành lập Trung tâm hướng nghiệp và tư vấn việc làm
	01/10/2012
	HVHKVN
	

	H11.03.02
	
	Quyết định 439/QĐ- HVHK ban hành quy định về tổ chức khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm và chất lượng chương trình đào tạo
	29/05/2017
	HVHKVN
	

	H11.03.03
	
	Dữ liệu khảo sát việc làm toàn bộ người học đã tốt nghiệp từ năm 2019 - nay
	
	HVHKVN
	

	H11.03.04
	
	Báo cáo khảo sát việc làm toàn bộ người học đã tốt nghiệp từ năm 2019 - nay
	
	
	

	Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.04.01
	
	Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H11.04.02
	
	Bảng điểm và bài tập tiểu luận, các bài báo cáo chuyên đề các môn học
	-
	Khoa QTKD
	

	H11.04.03
	
	Bài tập học phần phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	Khoa QTKD
	

	H11.04.04
	
	Điều 28, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H11.04.05

	
	Danh sách đề xuất người hướng dẫn luận văn thạc sĩ
	
	Khoa QTKD
	

	
	
	Biên bản phân công Giảng viên hướng dẫn của Hội đồng KH&ĐT;
	
	Hội đồng
KH&ĐT
Khoa QTKD
	

	
	
	Quyết định của Giám đốc về việc giao giảng viên hướng dẫn
	
	Học viện HKVN
	

	H11.04.06
	
	
Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện luận
văn thạc sĩ  thể hiện điều 28-32 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H11.04.07
	
	Danh sách luận văn thạc sĩ đã bảo vệ
ngành QTKD theo khóa
	2019-2023
	Khoa QTKD
	

	H11.04.08
	
	Biên bản họp chuyên môn Tiểu ban
QTKD hàng năm
	2019-2023
	Khoa QTKD
	

	H11.04.09
	
	Hồ sơ quyết toán kinh phí thù lao hướng dẫn, thù lao hội đồng chấm luận văn
	2019-2013
	Khoa QTKD
	

	H11.04.10
	
	Thuyết minh đề cương đề tài cấp Cơ sở có Học viên Cao học tham gia
	2019-2023
	Phòng KHCN&HTQT
	

	Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

	H11.04.06
	
	
Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện luận văn thạc sĩ thể hiện điều 28-32 - Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ
	Số 61/QĐ-HVHK-ĐT ngày 23/01/2018
	Học viện HKVN
	

	H11.04.07
	
	Danh sách luận văn thạc sĩ đã bảo vệ ngành QTKD theo khóa
	2019-2023
	Khoa QTKD
	

	H11.04.08
	
	Biên bản họp chuyên môn Tiểu ban QTKD hàng năm
	2019-2023
	Khoa QTKD
	

	H11.04.09
	
	Hồ sơ quyết toán kinh phí thù lao hướng dẫn, thù lao hội đồng chấm luận văn
	2019-2013
	Khoa QTKD
	

	H11.04.10
	
	Thuyết minh đề cương đề tài cấp Cơ sở có Học viên Cao học tham gia
	2019-2023
	Phòng KHCN&HTQT
	

	H11.04.11
	
	Danh mục các bài báo có tham gia của Hoc viên Cao học
	2019-2023
	Phòng KHCN&HTQT
	

	H11.05.01
	
	Báo cáo kết quả khảo sát các doanh nghiệp Hàng không có sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam
	04/6/2017

	Trung tâm HN&TVVL
	

	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát các doanh nghiệp Hàng không có sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam
	09/12/2020
	Trung tâm HN&TVVL
	

	H11.05.02

	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo toàn khóa học, đợt tháng 7/2017, năm học 2017-2018 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	13/9/2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học, đợt tháng 8/2019, năm học 2018-2019 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	12/10/2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học đợt tháng 6/2020, năm học 2019-2020 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	17/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H11.05.03

	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2015-2016 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	Năm học 2015-2016
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2016-2017 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	Năm học 2016-2017
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	3. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2017-2018 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	Năm học 2017-2018
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	4.  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2018-2019 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	Năm học 2019-2019
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	5. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 2019 – 2020 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	Năm học 2019-2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H11.05.04

	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2019-2020 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	17/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá  và các điều kiện hỗ trợ hoạt động  học  tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, năm học 2020-2021 (bao gồm sinh viên ngành QTKD)
	29/10/2020

	Phòng KT&ĐBCL
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	1. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm  học 2019-2020
	09/07/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập năm  học 2020-2021
	28/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H11.05.06

	
	1. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2019-2020
	28/7/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	
	
	2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến giảng viên và chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc năm học 2020-2021
	28/10/2020
	Phòng KT&ĐBCL
	

	H11.05.07
	
	1.Hồ sơ và biên bản của hội thảo điều chỉnh CTĐT ngành thạc sĩ QTKD của Khoa QTKD.(lần 1)
	Năm 2021
	Khoa QTKD
	

	
	
	2. Hồ sơ và biên bản của hội thảo điều chỉnh CTĐT ngành thạc sĩ QTKD của Khoa QTKD.(lần 2)
	Năm 2021
	Khoa QTKD
	

	H11.05.08
	
	Quyết định số 1223/QĐ-HVHK về việc cập nhật điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ ngành QTKD
	17/12/2019
	Học viện HKVN
	

	H11.05.09
	
	Quyết định số 838/QĐ-HVHK về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ hệ chính quy ngành QTKD tại HVHK
	19/11/2021
	Học viện HKVN
	

	H11.05.10
	
	CTĐT, CTDH trình độ đại học chính quy ngành QTKD (Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-HVHK)
	07/7/2020
	Học viện HKVN
	

	
	H06.07.03
	Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ tại Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-HVHK của Học viện HKVN)
	10/06/2016
	Học viện HKVN
	

	
	H06.07.04
	Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ tại Học viện HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-HVHK của Học viện HKVN)
	11/11/2020
	Học viện HKVN
	

	
	H06.07.06
	Hồ sơ 01 đề tài cấp Bộ năm 2016
	Năm 2016
	Học viện HKVN
	

	
	H06.07.07
	Hồ sơ 18 đề tài cấp cơ sở giai đoạn năm 2016 đến năm 2021
	Từ năm 2016 đến năm 2021
	Học viện HKVN
	

	
	H11.04.04
	Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành QTKD từ năm 2016 đến năm 2021
	Từ năm 2016 đến năm 2021
	Học viện HKVN
	

	
	H09.03.05
	Hợp đồng láp máy lạnh số HDD/1710VĐ (lắp máy lạnh phòng thực hành tại sân nhà D)
	02/11/2017
	Học viện HKVN
	

	
	H09.03.06
	Hợp đồng mua sắm tài sản tập trung 01/2018/HDDMSTT/FSI-HVHK
	28/08/2018
	Học viện HKVN
	

	
	H09.03.07
	1. Hợp đồng kinh tế số 11/2019/HĐKT/BVC (mua bảng từ, viết)
	18/11/2019
	Học viện HKVN
	

	
	H09.03.08
	2. Hợp đồng mua bán số 03-2019/HĐMB/HVHK-PHUCVY (mua thiết bị âm thanh)
	29/03/2019
	Học viện HKVN
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